TỔ TOÁN QUẬN 8	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 6
ĐỀ 1: TRƯỜNG THCS CHÁNH HƯNG
Câu 1 ( 2 điểm) Thực hiện phép tính 
a)  100 – [40 – (35 – 7):4]			b)  2018 – 25.[(24 – 11)2 + 35]
c)  (-17 ) + (-23) + 100
Câu 2 ( 1,5 điểm ) Tìm x

a)  8.(x – 7) = 24                                         b) 
Câu 3 ( 1,0 điểm)  Cho a = 90 ; b = 180; c = 270
 a)    Tìm ƯCLN(a,b,c) 			b)    Tìm BCNN(a,c) .
Câu 4 ( 1,0 điểm)Một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 20 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó, biết rằng số sách trong khoảng từ 400 đến 450 quyển.
Câu 5 ( 1,0 điểm)Trên đường đi học, từ trước nhà đến trước cổng trường về phía tay phải, Tuấn đếm được tất cả 30 cây cột đèn chiếu sáng. Nếu khoảng cách trung bình giữa hai cây cột đèn là 35 mét thì quãng đường từ nhà Tuấn đến trường dài bao nhiêu mét ? Biết rằng trước cửa nhà Tuấn và trước cổng trường đều có một cây cột đèn.
Câu 6 ( 1,0 điểm) Mỗi ngày bạn An tiết kiệm được 5000 đồng. Bạn An  muốn mua một máy tính cầm tay loại  Casio Fx-570VN Plus giá 415000 đồng. Hỏi bạn An phải tiết kiệm trong bao nhiêu ngày thì đủ tiền để mua máy tính trên?
Câu 7 ( 1,0 điểm) Một chai nước rỗng có thể tích 500 cm3. Bạn Nam đổ vào chai một lượng nước rồi thả vào chai một số viên bi thì chai nước vừa đầy. Biết lượng nước bạn Nam đổ lúc đầu là 300 cm3  và thể tích mỗi viên bi là 10 cm3 , hỏi bạn Nam đã thả vào bao nhiêu viên bi? (Biết các viên bi giống nhau và không thấm nước)
Câu 8 ( 1,5 điểm)Trên tia Ox, lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4cm, ON = 6cm. 
a) Trong ba điểm M,N,O điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? TínhMN.
b) Gọi K là một điểm thuộc tia Ox sao cho OK=8cm. Chứng minh : M là trung điểm của đoạn thẳng OK.

ĐỀ 2: TRƯỜNG THCS LÝ THÁNH TÔNG
Câu 1: Thực hiện phép tính:(1,5đ)
a) 5 – 84 : 4				b) 24.135 + 24.75 – 240
c) 48 : [ 52 –(12 + 22 + 32 +…+ 20162)0]
Câu 2: Tìm x: (1,5đ)
a) 216 – (x  – 85) =  –115		b) (3x +22) . 15 =  60
c) 23x : 2x = 64
Câu 3: (1đ)
a) Tìm ƯCLN (36;60;72)
b) Tìm BCNN (42;70;180)
Câu 4: (1đ) 
Bạn Nam đã cắt một thanh tre dài thành các thanh tre5 cm, 9 cm ( cắt vừa đủ) sau đó ghép lại được chữ thập như hình vẽ. Tính chiều dài ban đầu của thanh tre khi chưa cắt ?





Câu 5: (1đ) Một đội thiếu niên có 60 nam và 72 nữ, người ta muốn chia đội đó thành nhiều tổ sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ. Hỏi:
a) Có thể chia được nhiều nhất thành mấy tổ ?
b) Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?
Câu 6:  (1đ) Vào lúc 7 giờ bạn An cài đặt 3 chiếc đồng hồ reo chuông tương ứng sau mỗi 5 phút, 10 phút, 15 phút. Hỏi 3 chiếc đồng hồ đó sẽ reo chuông cùng nhausớm nhất lúc mấy giờ ?
Câu 7: (1đ) Một bài đăng trên mạng ngày đầu tiên hiển thị 20 lượt xem. Hỏi ngày thứ 8 bài đăng đó hiển thị bao nhiêu lượt xem ? Biết rằng sau mỗi ngày số lượt xem hiển thị gấpđôi so với ngày hôm trước.
Câu 8: (2đ) Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.
a) Tính độ dài AB. Điểm A có phải là trung điểm của OB không ? Vì sao ?
b) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 3cm. Tính CA.

ĐỀ 3: TRƯỜNG THCS PHAN ĐĂNG LƯU
Bài 1: Thực hiện phép tính
	
a) 

c) 

	
b) 

d) 


Bài 2: Tìm 
	
a) 

b) 
	
c) 

d) 


Bài 3: Tìm ƯCLN, BCNN của: 120; 150; 180
Bài 4: Bạn Bình có một miếng đất hình chữ nhật chiều dài 126cm và chiều rộng là 108 cm. Bình muốn cắt hình chữ nhật ra thành những hình vuông có kích thước như nhau sao cho số hình vuông là ít nhất. Hỏi mỗi hình vuông có kích thước là bao nhiêu và có bao nhiêu hình vuông?




Bài 5: Một buổi sáng Chủ nhật Minh thức dậy nhiệt độ là . Khi ăn tối nhiệt độ tăng thêm . Khi Minh đi ngủ nhiệt độ giảm thêm  so lúc ăn tối. Khi Minh thức dậy vào sáng thứ 2 nhiệt độ tăng lên  so với lúc ngủ. Hỏi nhiệt độ sáng thứ 2 là bao nhiêu?
Bài 6: Anh Nam nhận làm một công việc với mức lương 84 triệu đồng/1 năm. Và mức lương sẽ được tăng thêm 7 triệu mỗi năm. Hỏi với tốc độ tăng này thì sau 5 năm tới thì mức lương là bao nhiêu?
Bài 7: Quãng đường AB dài 110 km. Lúc 7 giờ, người thứ nhất đi từ A để đến B, người thứ 2 đi từ B đến A. Họ gặp nhau lúc 9 giờ. Biết vận tốc người thứ nhất lớn hơn người thứ 2 là 5km/h. Tính vận tốc mỗi người.

Bài 8: Tìm số tự nhiên a, b thỏa mãn: 
Bài 9: Trên tia Ox vẽ các đoạn thẳng OA= 4cm, OB = 6cm.
a) Tính AB ? 
b) Trên tia đối tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 2cm. Tính EB?
c) Vẽ I là trung điểm OA. Tính EI


[bookmark: _GoBack]ĐỀ 4:TRƯỜNG  THCS  DƯƠNG BÁ TRẠC
Câu 1) Thực hiện phép tính :
	a ) 7 . 52 -32 . (20180+ 23)			b ) [(-8) + (-7) ]+ (-10)
Câu 2) Tìm x  : 
	a )  2x -37 = 51					b )  51 -3 (x-7)= 12
Câu 3) Thư viện trường em có 5 dãy chứa sách , mỗi dãy có 12 kệ, mỗi kệ xếp được 150 quyển sách . Hỏi thư viện trường em có bao nhiêu quyển sách ?
Câu 4) Một người đi xe đạp , giờ thứ nhất đi được 15km . Trong hai giờ tiếp theo mỗi giờ đi nhanh hơn giờ thứ nhất  2km . Hỏi trong 3 giờ người ấy đi được bao nhiêu km ?
Câu 5) Số học sinh khối 6 của trường em có 351 bạn . Biết rằng số học sinh nữ gấp đôi số học sinh nam. Tính số học sinh nữ.
Câu 6) Một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15quyển, 20 quyển đều vừa đủ bó . Biết rằng số sách đó trong khoảng tứ 400 đến 450 quyển. Tính số sách đó ?
Câu7) Tính giá trị của A biết : 
	A = 1+2-3-4+5+6-7-8+9+…….+994-995-996+997+998.
Câu 8)Trên tia Ax lấy hai điểm  M,N sao cho  AM= 4cm; AN= 6cm.trtên tia Nx lấy điểm P sao cho NP= 2cm. 
	a ) Tính độ dài  MN , MP
	b ) Chứng minh  N là trung điểm của đoạn thẳng  MP.

ĐỀ 5: TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
Câu 1: (2.0 điểm) Thực hiện phép tính sau:
a/ 13.64 + 13.16+13.920			
c/(-25) + (-75) + (+100)
Câu 2:( 1.5 điểm) Tìm x biết: 


			
Câu 3: (1.0 điểm) 
[image: ]a/ Tìm ƯCLN (24; 36;160)		b/ Tìm BCNN (20; 175; 55)
Câu 4: (1.0điểm)
  Trên hình 1, đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút, hai kim đồng hồ thành hai phần, mỗi phần có sáu số. Tính tổng các số ở mỗi phần, em có nhận xét gì?          
                      
Câu 5: (1.0 điểm) 
[image: ]Một trường THCS tổ chức cho khoảng 600 đến 700 học sinh tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp hàng 42 hay 45 em vào một xe thì đều không dư em nào?
Câu 6: (1.0điểm) 
Hình 2 biểu diễn một người đi từ C đến A sau đó đi từ A đến B, biết AC=3km và AB=5km. Tính quãng đường người đó đi được.



Câu 7: (1.0điểm) 
 	Quảng đường AB dài 120 km. Lúc 6 giờ người thứ nhất đi từ A để đến B, người thứ hai đi từ B để đến A. Họ gặp nhau lúc 8 giờ 30 phút. Biết vận tốc người thứ nhất lớn hơn vận tốc người thứ hai là 4 km/h. Tính vận tốc của mỗi người.
 Câu 8: (1.5điểm) 
 	Cho đoạn thẳng MN dài 8 cm. P là điểm nằm giữa M, N. Gọi A là trung điểm của MP và B là trung điểm của NP.
a)  Trên tia đối của tia NM lấy điểm C sao cho NC = 3 cm. Tính MC.
b)  Tính AB.   

ĐỀ 6: TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG
Câu 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 

		  	        

c) 				d) –23 + 13 – 2013 + 23	
Câu 2: (1,5 điểm) Tìm x: 

    a) 8x – 38 = 196 : 2		b) (120 – x) + 21 = 115		c) 
Câu 3: (1,0 điểm) 
a) Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của  100 và 120
 

b) Tìm số tự nhiên x biết rằng  và 130 < x < 480
Câu 4: (1,0 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường từ 400 học sinh đến 450 học sinh. Khi xếp hàng 5, hàng 10, hàng 12 đều thiếu 2 học sinh. Tính học khối 6.
Câu 5: (1,0 điểm) Hình 4.1 mô tả thí nghiệm đo thể tích của một hòn đá. Tính thể tích của hòn đá 
[image: ]
Câu 6: (1,0 điểm) Một xe lửa dài 150m chạy qua một đường hầm với vận tốc 15m/giây. Từ lúc đầu tàu chui vào đường hầm cho tới lúc toa cuối cùng ra khỏi hầm mất 6 phút 50 giây. Tính chiều dài của hầm.
Câu 7: (1,0 điểm) Quãng đường từ nhà An đến nhà Tâm dài 4km, quãng đường từ nhà An đến nhà Minh dài gấp 3 lần từ nhà An đến nhà Tâm. Hỏi quãng đường từ nhà Tâm đến nhà Minh dài bao nhiêu km? (Cho biết nhà của An, Minh, Tâm ở trên cùng một con đường và nhà Tâm nằm ở giữa nhà của An và Minh)
[image: ]Nhà An
Nhà Tâm
Nhà Minh





Câu 8: (1,5 điểm) Cho đoạn thẳng MN = 8cm. Gọi R là trung điểm của MN.
	a) Tính MR; RN.
	b) Lấy hai điểm P, Q trên đoạn thẳng MN sao cho MP = NQ = 3cm. Tính PR, QR.
	c) Điểm R có là trung điểm của đoạn thẳng PQ không? Vì sao?

ĐỀ 7: TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH
Câu 1: thực hiện phép tính (2đ)
a) (-7)+(-3)+(-5)				b) 15+(-28)-(-30)


c) 				d) 
Câu 2: Tìm x (1.5đ)

a) 3x-12=24			b) 125-5x=25				c) 
Câu 3: Tìm UCLN (48;120;168) (1đ)
Câu 4: Số học sinh khối 6 của trường nằm trong khoảng từ 200-250 học sinh. Biết rẳng số học sinh đó khi xếp thành 10 hàng, 12 hàng, 15 hàng đều dư ra 1 em. Tìm số học sinh khối 6 của trường (1đ)
Câu 5: Bạn An đi siêu thị mang theo 300000 bạn mua hết 10 quyển tập và 5 hộp bút. Biết giá 1 quyển tập là 12000 đồng, giá 1 hộp bút là 23000 đồng. Hỏi bạn An còn lại bao nhiêu? (1đ)
Câu 6: Bạn Bảo đi xe từ nhà đến trường với vận tốc 20km/h mất hết 15 phút. Tính quãng đường từ nhà Bảo đến trường? (1đ)
Câu 7: Để đánh số quyển sách có 128 trang ta cần phải dùng bao nhiêu chữ số? (1đ)
Câu 8: Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B sao cho OA= 4cm, OB=8 cm.
a) Tính AB
b) Hỏi A có là trung điểm của OB không? Vì sao?
c) Gọi C là điểm thuộc tia đối của BA. Biết BC= 1cm. Tính OC (1.5đ)

ĐỀ 8: TRƯỜNG THCS LÊ LAI
Bài 1 (1.5đ). Thực hiện phép tính:
a) 18:32 + 5.20180 + 110			b) 52.165 – 65.52		c) (-8) + (-16) + 14
Bài 2 (1.5đ). Tìm x Є N biết:
a) 2x + 16 = 40			b) 172 – 5(x + 4) = 32.23		c) 2.32x = 162
Bài 3 (1.0đ). Cho a = 60; b = 90; c = 100. Tìm ƯCLN (a, b, c) và BCNN (a, b, c).
Bài 4 (1.0đ). Đầu năm học mới Nam lấy tiền tiết kiệm trong ống heo được những loại tiền như sau: 2 tờ 50.000đ, 10 tờ 20.000đ, 5 tờ 5.000đ và 12 tờ 2.000đ. Nam mua đồ dùng học tập hết 320.000đ. Vậy Nam còn lại bao nhiêu tiền?
Bài 5 (1.0đ). Lớp 6A có 20 học sinh nữ và 25 học sinh nam. Cô chủ nhiệm muốn chia tổ, mà các tổ sẽ có số nữ và số nam đều nhau. Hỏi:
a) Có thể chia nhiều nhất được mấy tổ?
b) Mỗi tổ có bao nhiêu nữ, bao nhiêu nam?
Bài 6 (1.0đ). Hà có một bình chứa đầy nước. Hà rót đầy vào 5 chai, mỗi chai 300ml thì trong bình còn lại 500ml. Hỏi bình nước lúc đầu chứa bao nhiêu lít nước?
Bài 7 (1.0đ). Một dãy phố có số nhà đầu tiên là 198 đến số nhà cuối cùng là 996. Em hãy cho biết người ta dùng bao nhiêu chữ số để ghi số nhà của dãy phố trên. (Cho biết tất cả số nhà đều là số chẵn liên tiếp)
Bài 8 (0.5đ). Chứng minh: 51 + 52 + 53 + … + 599 + 5100 là bội của 3.
Bài 9 (1.5đ). Vẽ tia Ox, Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy A sao cho OA = 3cm. Trên tia Oy lấy B sao cho OB = 4cm.
a) Tính AB.
b) Gọi M là trung điểm của OB. Tính AM?
c) O có phải là trung điểm của AB không? Vì sao?

ĐỀ 9: TRƯỜNG THPT CHUYÊN NK TDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH
Bài 1. (2đ). Thực hiện phép tính:
a) 


			b)  + 		 
Bài 2. (1,5đ).  Tìm số nguyên x biết:
a) 


			b) 			c) 
Bài 3. (1đ).  Tìm ước chung lớn nhất của 300; 140 và 120.
Bài 4. (1đ). Bạn An có 111000 đồng để mua hàng. An mua ba cây bút, mỗi cây bút có giá 4500 đồng; bảy tờ giấy màu, mỗi tờ giấy màu giá 1200 đồng; năm quyển vở, mỗi quyển vở giá 15600 đồng. Hỏi sau khi trả hết số tiền đã mua hàng, bạn An còn lại bao nhiêu tiền?
Bài 5. (1đ). Một số quyển sách xếp thành từng bó 8 quyển, 10 quyển, 12 quyển đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng 200 đến 250 quyển. Tìm số quyển sách đó.
Bài 6. (1đ). Như thường lệ, mỗi buổi sáng Bình đạp xe đưa em gái đi học từ nhà đến trường học của em gái , sau đó Bình mới đến trường học của Bình. Giả sử rằng nhà Bình là điểm nằm giữa còn trường học của em gái và trường học của Bình là hai điểm đầu của một đoạn thẳng theo sơ đồ sau:
		250m		400m
	Trường học của em gái	   Nhà		Trường học của Bình

Hỏi như thường lệ, mỗi buổi sáng Bình phải đạp xe hết một quãng đường dài bao nhiêu mét?
Bài 7. (1đ). Trước vòng đấu tứ kết của một trận cầu, hai đội A và B có cùng số điểm như nhau do đó Ban tổ chức quyết định tính hiệu số thắng – thua để chọn một đội vào thi đấu (đội nào có hiệu số thắng – thua lớn hơn sẽ được chọn). Hỏi Ban tổ chức sẽ chọn đội A hay đội B, biết rằng đội A có 5 bàn thắng và 7 bàn thua, đội B có 7 bàn thắng và 10 bàn thua.
Bài 8. (1.5đ). Hình học: Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OA=2 cm, vẽ đoạn thẳng OB = 5  cm, vẽ đoạn thẳng OC = 8 cm.
a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính độ dài AB và tính độ dài AC.
c) B có phải là trung điểm của AC không? Vì sao? 

ĐỀ 10:  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ LỢI
Bài 1: ( 1,5 điểm ) Thực hiện phép tính: 
a) 7.91 – 7.4 – 7.13  
b) 

c) (-12) - 8         
Bài 2: ( 2 điểm ) Tìm x biết : 
a)  x – 12 = – 19                       b) 6x – 84  : 2 – 72 = 201  		c) 35-2x  + 14 = 41  
Bài 3: ( 1 điểm )  Tìm BCNN và ƯCLN (8; 72; 90) 
Bài 4:( 1 điểm ) Để ôn tập cho kỳ thi học kỳ I, bạn Linh mua 4 cây bút bi, 7 quyển tập. Biết rằng giá mỗi cây viết bi là 3000 đồng và tổng số tiền bạn Linh đã mua là 54000 đồng. Hỏi giá tiền một quyển tập mà bạn Linh đã mua là bao nhiêu? 
Bài 5: ( 1 điểm )
        Có một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 16 quyển, 18 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 250 đến 300 quyển.
Bài 6: ( 1 điểm )  Bác Tư từ Pari về Hà Nội lúc 20 giờ ngày 25/12 (theo giờ Hà Nội). Chuyến bay tổng cộng hết 16 giờ và giờ  Pari chậm hơn giờ Hà Nội là 6 giờ (tức là đồng hồ Hà Nội chỉ 12 giờ thì đồng hồ Pari chỉ 6 giờ. Hỏi bác Tư khởi hành ở Pari lúc nào (theo giờ Pari) ?
Bài 7: ( 1 điểm)  Bạn Hoa đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 30 km/h. Nhưng khi đi được 10 phút thì Hoa ghé vào tiệm bách hóa để mua dụng cụ học tập. Sau đó, Hoa đi thêm 500 mét  nữa thì đến trường. Hỏi quãng đường từ nhà Hoa đến trường là bao nhiêu? ( Giả sử xe đạp đi trong điều kiện lý tưởng là chuyển động đều)
Bài 8: (  2 điểm)  Trên tia Ox vẽ ba điểm  A, B, C sao cho OA = 4 cm ; OB = 6 cm ; OC = 8 cm.
a/ Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC.
b/ Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không ? Vì sao?

ĐỀ 11: TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Câu 1 (1.5 điểm): Thực hiện các phép tính
a) 119 :7 – 56 : 56 + 32					b) 442 : (25 + 132 : 169)		
c) 
Câu 2 (1.5 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết
a) 11 . (x + 75) = 1089				b) 5 . 3x = 135
Câu 3 (1.5 điểm) :
a) Tìm ƯCLN (720 và 90)
b) Tìm BCNN ( 45 và 75)
Câu 4 (0.5 điểm): Mỗi ngày bạn An tiết kiệm được 5 000 đồng. Bạn An muốn mua một máy tính cầm tay loại Casio Fx-570VN Plus giá 415 000 đồng. Hỏi bạn An phải tiết kiệm trong bao nhiêu ngày thì đủ tiền để mua máy tính trên?
Câu 5 (1,0 điểm):  Số học sinh khối 6 của trường A trong khoảng từ 700 đến 800 học sinh, khi xếp hàng 16; hàng 20; hàng 36 thì vừa đủ. Tìm số học sinh khối 6 của trường A.
Câu 6 (1,0 điểm): Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh là -60C, một công nhân đã hạ nhiệt độ xuống thêm 40C nữa. Hỏi sau khi điều chỉnh, nhiệt độ trong phòng ướp lạnh là bao nhiêu độ C?   
Câu 7 (1,0 điểm): Trên đường đi học, từ trước nhà đến trước cổng trường về phía tay    phải, Tuấn đếm được tất cả 34 cây cột đèn chiếu sáng. Nếu khoảng cách trung
bình giữa hai cây cột đèn là 35 mét thì quãng đường từ nhà Tuấn đến trường dài bao nhiêu mét ?
                       [image: Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đèn chiếu sáng trên đường]    

Bài 8 (0,5 điểm):
Cho a = 2 + 22 + 23 + 24 + . . . + 210. 
Không tính giá trị của a, hãy chứng tỏ rằng a + 2 = 211.
Câu 9 (1,5 điểm):
Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OA = 4cm, OB = 6cm.
a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm K sao cho O là trung điểm của AK. 
Tính độ dài đoạn thẳng KB.

ĐỀ 12: TRƯỜNG THCS BÌNH AN
Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) 125 - 5. [45 – (27 – 22)2]                               b) 22.47 + 22.52 + 22
Bài 2:Tìm x: 
a) 51 + 7.(x – 2) = 100                                       b) (36 - 5 x+1 ).3 2003=  3 2005
Bài 3: Tìm ƯCLN (48; 84; 108)
Bài 4: Học sinh khối 6 của một trường trong khoảng 250 đến 300 học sinh. Khi xếp hàng 6; hàng 16; hàng 18 thì vừa đủ không dư em nào. Tính số học sinh khối 6 của trường đó?
Bài 5: Lúc 6h30’, bạn Nam đi học từ nhà đến trường trên quãng đường dài 900 m  với vận tốc trung bình 3 m/s. Biết rằng trường bạn Nam học sẽ đóng cổng trường lúc 6h40’ Hỏi Nam có kịp giờ để không vi phạm quy định của nhà trường không? 
Bài 6: Một chai đầy nước có thể tích 1000 cm3. Bạn Bình thả vào chai 3 viên bi thì nước chảy ra ngoài và thể tích nước trong chai còn 400cm3. Hỏi mỗi viên bi có thể tích là bao nhiêu? (Biết các viên bi giống nhau và không thấm nước)
 Bài 7: Cho biết khoảng cách từ trái đất yới Mặt trời là 150 triệu km và khoảng cách từ Trái đất tới mặt trăng là 384000km.
a/ Khi xảy ra nhật thực ( Mặt trăng nằm giữa Trái đất và Mặt trời) thì khoảng cách từ Mặt trời đến Mặt trăng là bao nhiêu?
b/ Khi xảy ra nguyệt thực (Trái đất nằm giữa Mặt trăng và Mặt trời) thì khoảng cách từ Mặt trời đến Mặt trăng là bao nhiêu?
Bài 8:  Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 4cm, ON = 8cm.
a) Trong ba điểm O,  M, N điểm nào  nằm giữa hai diểm còn lại? Vì sao ?
b) Tính độ dài MN. 
c) Điểm M có phải là trung điểm của ON không ? Vì sao ?

ĐỀ 13: TRƯỜNG THCS SƯƠNG NGUYỆT ANH
 Câu 1: (1.5đ) Thực hiện phép tính:
a) 

b) 

c) 

Câu 2: (1.5đ) Tìm số tự nhiên x:	
a) 5(x+35)=515		b) 96 - 3(x+1)=42		c) 3x + 3x+2 =270

Câu 3:(1đ)
a) Tìm ƯCLN (24,36,60)
b) Tìm BCNN (180,150)
Câu 4:(1đ) Số học sinh khối 6 của một trường THCS trong khoảng từ 300 dến 400 học sinh. Khi xếp hàng 12 em, hàng 15 em, hàng 18 em để chào cờ thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.
Câu 5:(1đ) Đầu năm học mới, Lan mua 20 quyển tập, 5 cây viết, 1 bộ SGK. Biết giá 1 quyển tập 7000 đồng, giá 1 cây bút 3000 đồng, 1 bộ SGK 160000 đồng. Sau khi thanh toán tiền, Lan được cô bán hàng thối lại 85000 đồng. Hỏi lúc đầu bạn Lan đưa cô bán hàng bao nhiêu tiền?
Câu 6:(1đ) Minh đang tập luyện để chuẩn bị dự thi hội khỏe Phù Đổng.Minh chạy đều một sân bóng mini hết 120 giây. Hỏi:
a) Bạn ấy phải mất bao nhiêu thời gian để chạy hết 3 vòng sân?
b) Nếu chạy trong 4 phút thì bạn chạy được mấy vòng?
Câu 7:(1đ) Khoảng cách giữa 2 cột đèn chiếu sáng giao thông cách đều nhau trên 1 con đường là 50 mét. Hỏi khoảng cách từ cột đèn thứ nhất đến cột đèn thứ 20 là bao nhiêu mét?
Câu 8:(0.5đ) Tính A=1+3+5+…+79+100
Câu 9:(1.5đ) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4cm và ON = 8cm.
a) Chứng tỏ điểm M nằm giữa hai điểm O và N?
b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.
c) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Vì sao?
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